	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ  

     TRƯỜNG: HÙNG VƯƠNG                       
	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
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TIẾT PPCT: 18

 MÔN : Lịch sử 9

	ĐỀ ĐỀ XUẤT


I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Củng cố,khắc sâu kiến thức về LSTG từ 1945 đến nay.bao gồm: Mĩ,  Nhật Bản, Các nước Tây Âu ;Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai;Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

2.Tư tưởng: Có ý thức làm bài đúng đắn, phê phán thái độ sai trái trong kiểm tra ,thi cử.

3. Kĩ năng:


Kĩ năng trình bày suy nghĩ, giải quyết vấn đề, ứng phó với căng thẳng…

4. Định hướng phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề; tái hiện, giải thích, nhận xét, đánh giá các vấn đề lịch sử.

II.HÌNH THỨC:  

 - Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

- Tỉ lệ: 30% TNKQ và 70%  Tự luận.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

	Cấp độ/ 
Tên chủ đề 
(nội dung, chương) 
	Nhận biết
	Thông hiểu 


	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:

Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay.
	-Chính sách đối nội của các nước Tây Âu

-Tên viết tắt của Liên minh châu Âu.

- Tổ chức liên kết đầu tiên  của Tây Âu.


	- Mục đích tham gia khối NaTo của các nước Tây Âu.

- Mục tiêu hướng tới của Nhật Bản...
- Mục đích chính sách đối ngoại của Mĩ.
	- Nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh của nền kinh tế Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu...

- Những nguyên nhân giúp kinh tế Nhật Bản phát triển  “thần kì”.  


	-Điểm khác biệt trong phát trển KHKT ở Nhật Bản...
- Liên hệ với Việt Nam  trong công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước hiện nay.
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	3

0,75

7,5%
	
	3

0,75  
7,5%
	
	1

0,25

2,5%
	1/2

1,75

17,5%
	1

0,25

2,5%
	1/2

0,75

7,5%
	9

4,5
45%

	Chủ đề 2

Quan hệ  quốc tế từ 1945 đến nay

	-Trật tự thế giới mới  sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Các nước tham dự Hội nghị I-an-ta.
-Đặc điểm của chiến tranh lạnh.

- Thời gian thành lập, nhiệm vụ và vai trò của Liên Hợp Quốc. 


	-Chiến tranh lạnh kết thúc.


	
	.
	

	Số câu 

Số điểm   

Tỉ lệ %
	3
0,75  
7,5%
	1
2,5đ

25%
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	5

3,5

35%

	Chủ đề 3:

Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

.
	
	- Chính sách khai thác thuộc địa về chính trị, văn hóa giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. Mục đích  của những chính sách đó. 


	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

  Tỉ lệ %
	
	
	
	1

2,0  
20%
	
	
	
	
	1
2,0
20%

	T.Số câu 

T.Số điểm   

Tỉ lệ %
	6

1,5

15%
	1

2,5

25%
	4

1

10%
	1

2

20%
	1

0,25

2,5%
	1/2

1,75

17,5%
	1

0,25  
2,5%
	1/2

0,75

7,5%
	15

10

100%


IV.BIÊN SOẠN  ĐỀ KIỂM TRA

 PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ) – mỗi câu 0,25đ

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng .

Câu 1:Chính sách đối nội của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. thu hẹp các quyền tự do, dân chủ.
B. ban hành các quyền tự do, dân chủ.

C.thực hiện nhiều cải cách tiến bộ.

D. ban hành Hiến pháp mới

Câu 2: Liên minh châu Âu viết tắt theo tiếng Anh  là

A. EEC                                          B. SEV          

C. EU                                             D. EC

Câu 3: Trật tự thế giới mới hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. trật tự đơn cực do Mĩ  đứng đầu.

B. trật tự đơn cực do Liên Xô đứng đầu.

C. trật tự đa cực do các cường quốc đứng đầu.

D. trật tự hai cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.

Câu 4:  Hội nghị I-an-ta gồm nguyên thủ các cường quốc 

A. LiênXô, Mĩ, Anh.                               B. Anh,Pháp,Mĩ                                          

C. Liên Xô, Anh,Pháp.                            D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

Câu 5: Chiến tranh lạnh chủ yếu chạy đua trên lĩnh vực nào?

A. Chính trị.                            B. Quân sự.

C. Văn hóa.                              D. Kinh tế.

Câu 6: Tổ chức liên kết đầu tiên ở Tây Âu là
A. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

B. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.

C. Cộng đồng than, thép châu Âu.

D. Cộng đồng  châu Âu.

Câu 7: Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương(NATO) nhằm mục đích

A. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C. chống lại Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.
D. chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 8: Từ những năm 90 của thế kỉ XX, mục tiêu lớn nhất mà Nhật Bản muốn hướng tới là gì? 
A. Vươn lên trở thành cường quốc chính trị. 

B. Duy trì vị thế siêu cường kinh tế.

C. Vươn lên trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

D. Giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới.
Câu 9: Trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sán Liên Xô Gooc-ba chốp và Tổng thống Mĩ Bu-sơ (12/1989) đã cùng tuyên bố vấn đề gì?  
A. Chấm dứt vịêc chạy đua vũ trang.

B. Hạn chế vũ khí hạt nhân hủy diệt.

C. Chấm dứt “chiến tranh lạnh”

D. Giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại.
Câu 10: Chính sách đối ngoại mà các đời tổng thống Mĩ theo đuổi đều nhằm mục đích 

A. đưa Mĩ trở thành cường quốc về chính trị.

B. đưa Mĩ trở thành cường quốc về kinh tế, tài chính.

C. thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới.

D. mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.
Câu 11: Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh của nền kinh tế Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX là
A. tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào.

B. tranh thủ được nguồn vốn lớn từ bên ngoài.

C. thu lợi nhuận lớn từ buôn bán vũ khí chiến tranh.

D. vai trò lãnh đạo, quản lí, điều hành của Nhà nước .
Câu 12: Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác?
A. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài. 
B. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.
C. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.
D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.
PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1:(2,5đ) Hãy cho biết thời gian thành lập, nhiệm vụ và vai trò của Liên Hợp Quốc. 

Câu 2: (2,0đ) Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành chính sách khai thác thuộc địa về chính trị, văn hóa giáo dục ở Việt Nam như thế nào? Mục đích  của những chính sách đó. 

Câu 3: (2,5đ)Những nguyên nhân nào giúp kinh tế Nhật Bản phát triển  “thần kì”?  Liên hệ với Việt Nam  trong công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước hiện nay.
V. HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) - BIỂU ĐIỂM
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)- mỗi câu 0,25đ

	Câu


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án


	A
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	A


PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

2,5điểm
	- Thời gian thành lập: 0,5đ
Liên hợp quốc thành lập ngày 24-10-1945.
- Nhiệm vụ : 1,0đ
Liên hợp quốc thành lập nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giới; phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc...; thực hiên sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá…

- Vai trò: 1,0đ
  Liên  hợp quốc giữ vai trò duy trì hoà bình và an ninh thế giới; đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc; giúp đỡ các nước phát triển kinh tế ,văn hoá, khoa học kĩ thuật…


	0,5đ
1,0đ
1,0đ

	Câu 2

2,0điểm.
	*Chính trị.:  0,5đ
Pháp thi hành chính sách “chia để trị”, thâu tóm mọi quyền hành, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, thẳng tay khủng bố,đàn áp…
 *Văn hóa, giáo dục. 0,5đ
Pháp khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội. Hạn chế mở trường học; đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách « khai hóa » của thực dân qua sách báo...

*Mục đích: 1,0đ
- Phục vụ cho cuộc khai thác bóc lột; củng cố uy quyền và bảo vệ sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. 
- Xây dựng một nền văn hóa nô dịch, gây ra tâm lí tự ti, ảo tưởng cho nhân dân…( Thực hiện chính sách “ngu dân” để dễ bề cai trị.
	0,5đ
0,5đ
1,0đ

	Câu 3

(2,5điểm).


	* Nguyên nhân sự phát triển “thần kì” của KT Nhật Bản: 1,75đ
- Điều kiện quốc tế thuận lợi. Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản xuất...
- Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật …

-  Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các công ty. 

- Vai trò điều tiết và đề ra chiến lược phát triển của nhà nước.

- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên. ..

*Liên hệ với Việt Nam  trong công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước hiện nay. 0,75đ ( Học sinh làm theo hiểu biết của mình) VD:
- Sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhất là thành tựu KHKT, nhạy bén, nắm bắt thời cơ để phát triển.

- Coi trọng  vai trò quản lí, điều hành và đề ra chiến lược phát triển của Nhà nước .

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao để ứng dụng KH công nghệ vào sản xuất. Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, cần kiệm của nhân dân.
	0,75đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,75đ



       Duyệt của CM
GV ra đề


Vũ Thị Lý

